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    TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG NĂNG 

TỈNH ĐẮK LẮK 
–––––––––––––

 

Bản án số: 47/2022/HS-ST
 

Ngày 30 - 8 - 2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

  NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NĂNG TỈNH ĐẮK LẮK
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Minh Thuấn. 

- Các Hội thẩm nhân dân:  

                                       Bà: H’ Jel MLô 

                                       Ông: Y Míp Niê 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Công Hà - Thư  ký Tòa án của Tòa án nhân dân 

huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk tham gia 

phiên tòa:
 
Ông Nguyễn Cát Cảng - Kiểm sát viên.

 

Ngày 30 tháng 8 năm 2022, tại tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

41/2022/TLST-HS ngày 05 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

46/2022/HSST-QĐ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:
 

Họ và tên: Nguyễn Song V - Sinh năm 1991; Tại: tỉnh Đắk L; Giới tính: Nam; 

Nơi cư trú: Thôn 1, xã Tân L, huyện Krông B, tỉnh Đắk L; Nghề nghiệp: Không ổn 

định; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: 

Không; Họ tên bố: Nguyễn Song N, sinh năm: 1959; Họ tên mẹ: Dương Thị H; sinh 

năm: 1965; Vợ: Võ Thị P, sinh năm: 1990; Con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 2012, 

nhỏ sinh năm 2020.  

Tiền án: 01 tiền án, tại bản án số 02/2022/HSST ngày 18/01/2022 của Tòa án 

nhân dân huyện Krông Búk, xử phạt 01 năm 03 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 

Tiền sự: 01 tiền sự tại quyết định xử phạt hành chính số 27/QĐ-CAX ngày 

10/11/2014 của Công an xã Tân L xử phạt bằng hình phạt tiền về hành vi trộm cắp 

tài sản. 

Nhân thân: Năm 2015 bị Tòa án nhân dân thị xã Buôn H xử phạt 01 năm tù về 

tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có (đã được xóa án tích); Năm 

2017 bị Tòa án nhân dân thị xã Buôn H xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản (đã được xóa án tích); Ngày 31/3/2022 bị cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an thị xã Buôn H khởi tố về tội trộm cắp tài sản; Ngày 08/4/2022 bị cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông N khởi tố về tội trộm cắp tài sản. 

Bị cáo Nguyễn Song V bị áp dụng biện pháp tạm giam từ ngày 20/5/2022 đến 

nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Những ngƣời tham gia tố tụng khác: 
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+Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Lương Văn Đ, sinh năm: 1985 (Có mặt) 

- Ông Y R, sinh năm: 1988 (Vắng mặt) 

- Ông Bùi Phạm Bằng P, sinh năm: 1999 (Có mặt) 

        - Ông Y L, sinh năm: 1999 (Có mặt) 

  - Ông Hoàng Quốc A, sinh năm: 2001 (Có mặt) 

  - Ông Trần Anh N, sinh năm: 2002 (Có mặt) 

  - Ông Y S, sinh năm: 1996 (Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

 Địa chỉ: Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Krông N.  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
  

             Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Song V sinh năm 1991, trú thôn 1, xã Tân L, huyện Krông B, tỉnh Đăk 

L bị khởi tố về tội: “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1, điều 173 Bộ luật 

hình sự. Bị can Nguyễn Song V bị tạm giam từ ngày 08/4/2022 tại buồng giam A9 

Nhà tạm giữ Công an huyện Krông N.  

Chiều ngày 18/5/2022, sau khi Cơ quan điều tra trích xuất hỏi cung bị can đối 

với Nguyễn Song V đến 16h30, Vương được anh Y R là quản giáo và anh Y L là 

chiến sỹ nghĩa vụ đưa vào buồng giam A9, Y R mở cửa buồng giam A9 đưa V vào 

trong buồng giam rồi đưa chìa khoá nhờ Y L khoá cửa, khi khoá cửa buồng giam 

A9, Y L quên không cài chốt khoá cửa, Y R đứng cạnh đó nhưng không biết. 

Khoảng 09h30, ngày 19/5/2022, V phát hiện cửa buồng giam A9 hé mở không khoá 

nên nảy sinh ý định bỏ trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an huyện Krông N để về nhà 

thăm vợ con. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Y R cùng chiến sĩ nghĩa vụ và 

phạm nhân tự giác đang thi hành án, đưa cơm, nước buổi trưa vào buồng giam A9 

cho V cùng hai bị can Tr và T nhốt cùng phòng. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, V 

thấy Tr và T ngủ say, V quan sát ngoài hành lang không có ai, ngoài trời đang mưa 

rất to nên dùng tay đẩy mở cửa buồng giam A9 đi ra ngoài hành lang khu giam A, V 

thấy cửa hành lang khu giam A chỉ chốt không khóa nên mở cửa hành lang khu A đi 

ra ngoài khu vực giam giữ rồi đi bộ đến khu vực tường rào giáp với Trung tâm giáo 

dục thường xuyên huyện Krông N để tìm đường trèo ra ngoài Nhà tạm giữ thì phát 

hiện có một nhà kho cửa ra vào không khoá, V mở cửa đi vào nhà kho thấy có liềm, 

dây điện, thanh nhôm, khung vạc giường bằng sắt và một số đồ vật, dụng cụ lao 

động khác. V lấy liềm trong nhà kho cắt dây điện rồi buộc một đầu dây điện vào một 

thanh nhôm, lấy khung giường sắt mang ra dựng sát mép tường Nhà tạm giữ, sau đó 

V trèo lên khung sắt ném thanh nhôm buộc dây điện lên móc vào cột sắt trên tường 

rào bao quanh Nhà tạm giữ, rồi đu dây điện trèo qua tường rào leo lên trên mái Nhà 

thăm gặp cũ, ôm cột nhà tụt xuống đất trèo tường bỏ trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an 

huyện Krông N. 
Sau đó đi bộ theo đường Tuệ Tĩnh đến Nhà văn hóa huyện Krông N thuê xe 

taxi đi đến nhà chị Đặng Thị P là bạn của V, trú tại thôn 9, xã Pơng Đ, huyện Krông 
B, V nói chị Ph biết V được gia đình bảo lĩnh và xin chị Ph 400.000đ, V trả tiền taxi 
hết 200.000đ. Sau đó, V mượn điện thoại của chị P gọi điện thoại cho Nguyễn Đức 
T, trú thôn 1, xã Tân L, huyện Krông B nhờ Thắng đến đón, Th mượn xe Cub 50 của 
Nguyễn Xuân Đ, trú thôn 1, xã Tân L, huyện Krông B rồi cùng Nguyễn Văn P, trú 
thôn 4, xã Tân L, huyện Krông B đến gặp V, Th chở V đến nhà anh Võ Hồng Q, trú 
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thôn Tân K, xã Ea T, huyện Krông N ăn nhậu. Đến 17 giờ cùng ngày, Th chở V đến 
xã Pơng Đ, huyện Krông B gặp chị gái của V là Nguyễn Thị T, trú thôn 9, xã Pơng 
D, huyện Krông B, V mượn chị Th 500.000đ rồi nhờ Th chở V đến trung tâm thị xã 
Buôn H. Tại đây, V thuê xe taxi đến nhà ông Võ Hồng N, trú thôn Đoàn K, xã Ea K, 
huyện Cư M là bố vợ của V ngủ lại đó.  

Đến sáng ngày 20/5/2022, V thuê xe taxi đi về trung tâm thị xã Buôn H chơi ở 
đó. Đến buổi chiều cùng ngày, khi V đến quán karaokê Galaxy tại thị xã Buôn H thì 
bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông N bắt giữ. Quá trình điều tra, V khai nhận 
việc V trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an huyện Krông N là do V tự nảy sinh ý định và 
thực hiện một mình khi phát hiện những sơ hở trên của Nhà tạm giữ Công an huyện, 
V không cấu kết, thông đồng với người khác để thực hiện hành vi trốn khỏi nơi giam 
giữ, trong quá trình lẩn trốn, V chưa gây ra hành vi vi phạm pháp luật gì. Hiện V 
đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Krông N. 

Vật chứng của vụ án: 02 ổ khóa, 02 chìa khóa, 01 dây điện, 01 cái liêm, 01 

phích nhựa cắm điện, 01 ổ cắm điện, 01 khung giường sắt, 01 máng đèn điện, 01 

chiếc quần dài màu đen, 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG GLAXY NOTE 8, 

01 điện thoại di động hiệu APPLE IPHONE 5S, 01 điện thoại di động hiệu 

VSMART JOY 4, 01 điện thoại di động hiệu VIVO V2043. 

Bản cáo trạng số 91/CT-VKS-P2 ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đắk L truy tố bị cáo Nguyễn Song V về tội: “Trốn khỏi nơi giam, giữ” 

theo khoản 1 Điều 386 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị 

cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 386, điểm s khoản 1 Điều 

51, điểm h khoản 1 Điều 52, khoản 2 Điều 56 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo từ 

18 đến 24 tháng tù. Và tổng hợp hình phạt của bản án  số 02/HSST ngày 18/01/2022 

của Tòa án nhân dân huyện Krông B, tỉnh Đắk L. 

Bị cáo không tranh luận gì mà xin được hưởng mức án thấp nhất để có cơ hội 

sửa chữa trở thành công dân có ích cho xã hội. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện kiểm 

sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo và 

những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2] ] Hành vi của bị cáo thể hiện: Khoảng 12 giờ ngày 19/5/2022, tại Nhà tạm 

giữ Công an huyện Krông N Nguyễn Song V, đang bị tạm giam về tội trộm cắp tài 

sản, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, đã mở cửa ra khỏi bường giam, mở của ra 

ngoài khu vực giam giữ. Sau đó V trèo qua tường rào, leo lên mái nhà, tuột xuống 

đất bỏ trốn khỏi nhà giam giữ. Đến ngày 20/5/2022,V bị bắt khi đang lẩn trốn tại 

phường An L, thị xã Buôn H, tỉnh Đắk L. Hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào 

tội: “Trốn khỏi nơi giam” quy định tại khoản 1 Điều 386 của Bộ luật hình sự. 

Khoản 1 Điều 386 BLHS qui định: 
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“1. Người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án 

phạt tù mà bỏ trốn, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”  

[3] Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt 

động tư pháp, hành vi trốn khỏi nơi giam, giữ của bị cáo là hành vi xâm phậm sự 

đúng đắn của hoạt động tố tụng, cụ thể là xâm phạm đến hoạt động bình thường của 

cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Krông 

N, tỉnh Đắk L. Do đó cần phải áp dụng hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội 

mà bị cáo gây ra, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, nhằm để 

giáo dục cho bị cáo trở thành người tốt và có ích cho xã hội. 

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có 01 có một tiền án, 01 

tiền sự và nhân thân sấu, do đó cần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

“tái phạm”quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, được 

quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, do đó Hội đồng xét xử áp dụng để cân 

nhắc, giảm cho bị cáo một phần hình phạt nhằm thể hiện chính sách khoan hồng 

nhân đạo của pháp luật Nhà nước. 

[6] Về xử lý tang vật: Công nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk L 

đã trả lại 02 ổ khóa, 02 chìa khóa, 01 dây điện, 01 cái liêm, 01 phích nhựa cắm điện, 

01 ổ cắm điện, 01 khung giường sắt, 01 máng đèn điện, 01 chiếc quần dài màu đen 

cho Nhà tạm giữ Công an huyện Krông N. 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG 

GLAXY NOTE 8 và 01 điện thoại di động hiệu APPLE IPHONE 5S cho anh P, 01 

điện thoại di động hiệu VSMART JOY 4 cho anh N, 01 điện thoại di động hiệu 

VIVO V2043 cho anh Y L. 

[7] Về tổng hợp hình phạt của hai bản án: Tại bản án số 02/HSST ngày 

18/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Krông B, tỉnh Đắk L xử phạt bị cáo 1 năm 

03 tháng tù đã có hiệu lực pháp luật, nhưng bị cáo chưa đi chấp hành án. Do đó cần 

phải tổng hợp hình phạt chung của hai bản án để bị cáo thi hành. 

[8] Trong vụ án này có cán bộ quản giáo có trách nhiệm quản lý, canh gác 

người bị tạm giam không thực hiện đúng quy định, để Nguyễn Song V lợi dụng sơ 

hở thực hiện hành vi trốn khỏi nơi giam, giữ, tuy nhiên sau khi bỏ trốn V không thực 

hiện hành vi vi phạm pháp luật, do đó Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk L 

không đề cập xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 376 BLHS là đúng quy định 

pháp luật.   

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Song V phạm tội: “Tội trốn khỏi nơi giam”. 

2. Áp dụng: Khoản 1 Điều 386, điểm s khoản 1  Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 

52; khoản 2 Điều 56 của Bộ luật hình sự.  

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

- Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Song V 02 (hai) năm tù.   
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Tổng hợp với hình phạt 01 năm 03 tháng tù tại Bản án số 02/2022/HSST ngày 

18/01/2022 của Tòa án nhân dân huyện Krông B, tỉnh Đắk L: Buộc bị cáo phải chấp 

hành hình phạt chung của hai bản án là 03 (ba) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 20/5/2022 

3. Về xử lý vật chứng: Công nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk L 

đã trả lại 02 ổ khóa, 02 chìa khóa, 01 dây điện, 01 cái liêm, 01 phích nhựa cắm điện, 

01 ổ cắm điện, 01 khung giường sắt, 01 máng đèn điện, 01 chiếc quần dài màu đen 

cho Nhà tạm giữ Công an huyện Krông N. 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG 

GLAXY NOTE 8 và 01 điện thoại di động hiệu APPLE IPHONE 5S cho anh Bùi 

Phạm B Phi, 01 điện thoại di động hiệu VSMART JOY 4 cho anh Trần Anh N, 01 

điện thoại di động hiệu VIVO V2043 cho anh Y L. 

4. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.  

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo và đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Các đương sự vắng mặt 

tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án. 

Nơi nhận:                                           T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Đắk Lắk;                                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sơ Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;                                          
- VKSND huyện Krông Năng; 

- Công an huyện Krông Năng; 

- THADS huyện Krông Năng; 

- Bị cáo; đương sự                  

- Lưu HSVA, VPTA.                                                                               
                           

                                                                           Phạm Minh Thuấn  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


